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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
CHỦ ĐỀ: 

" ĐỘNG VẬT"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3
Nhánh

4tt
 Mục tiêu  chủ đề

Phát 
triển 
CT

 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên học 
liệu

 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

ĐV 
trong 
GĐ

Chào 
mừng 

8/3

ĐV 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
rừng

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

5

Thực hiện đúng kỹ thuật 
và thuần thục các động 
tác trong bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt đầu và 
kết thúc động tác đúng 
nhịp.

 
Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

-Tay: Đưa từng tay 1 
lên cao, hạ xuống.
- Chân: Ngồi xổm đứng 
lên.     
- Bụng: Đứng cúi người 
về phía trước.
-  Bật: Bật chụm tách 
chân tại chỗ

  Lớp 
học x TDS TDS TDS TDS

27
Tung bóng lên cao- để 
bóng rơi xuống đất- trẻ 
nhặt bóng

x Tung bóng lên cao 
bằng 2 tay

Tiết học: Tung bóng 
lên cao bằng 2 tay  Lớp Lớp 

học x HĐH    

29
Ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 
1,5m bằng 1 tay

 
Ném trúng đích 
ngang ở khoảng cách 
xa 1,5m bằng 1 tay

Tiết học: Ném trúng 
đích ngang ở khoảng 
cách xa 1,5m bằng 1 
tay

 Lớp Lớp 
học x   HĐH  

36

Giữ được thăng bằng cơ 
thể khi thực hiện vận 
động bật tiến về phía 
trước

 Bật tiến về phía trước Tiết học: Bật tiến về 
phía trước  Lớp Lớp 

học x   HĐH  

46 Xé - dán giấy dài khoảng 
10cm  Xé - dán giấy HĐG: Xé theo dải dán 

trang trí  Lớp Lớp 
học x  HĐG   

52
Biết được tên một số 
món ăn quen thuộc hàng 
ngày, sẵn có tại địa 
phương

 
Tên gọi một số món 
ăn quen thuộc sẵn có 
tại địa phương

Trẻ biết tên gọi một số 
món ăn quen thuộc 
hàng ngày

 Lớp Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN
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CHỦ ĐỀ: 
" ĐỘNG VẬT"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4tt

 Mục tiêu  chủ đề

Phát 
triển 
CT

 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên học 
liệu

 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

ĐV 
trong 
GĐ

Chào 
mừng 

8/3

ĐV 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
rừng

53

Biết ăn để chóng lớn, 
khỏe mạnh và chấp nhận 
ăn nhiều loại thức ăn 
khác nhau

 

Nhận biết sự liên 
quan giữa ăn uống 
với bệnh tật( ỉa chảy, 
sâu răng, béo phì...)

 Trẻ chấp nhận ăn nhiều 
loại thức ăn khác nhau 
để cơ thể khoẻ mạnh

 Lớp Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-

AN
VS-
AN

78 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Tiết học: Con vật nuôi 
trong gia đình  Lớp Lớp 

học x HĐH    

Tiết học: Con vật sống 
dưới nước  Lớp Lớp 

học x   HĐH  94
Biết đặc điểm nổi bật và 
ích lợi của cây, hoa, quả 
quen thuộc

 
Đặc điểm nổi bật và 
ích lợi của cây, hoa, 
quả quen thuộc

Tiết học: Con vật nuôi 
trong rừng  Lớp Lớp 

học x    HĐH

96

Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật, 
cây với môi trường sống. 
Cách chăm sóc bảo vệ 
chúng

 

Mối liên hệ đơn giản 
giữa con vật, cây với 
môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

HĐNT, HĐC: Trò 
chuyện về mối liên hệ 
đơn giản giữa con vật, 
cây với môi trường 
sống và cách chăm sóc 
bảo vệ

 Lớp Lớp 
học x HĐNT  HĐNT HĐNT

110

Quan tâm đến số lượng 
và biết đếm trên các đối 
tượng giống nhau, đếm 
đến 5 và đếm theo khả 
năng

 
Đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 2 và 
đếm theo khả năng

Đếm đến 5 nhận biết 
nhóm có 5 đối tượng.  Lớp Lớp 

học x  HĐG HĐG HĐG

112

Có khả năng so sánh số 
lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 5 
bằng các cách khác nhau 
và nói được các từ: bằng 

 

So sánh số lượng hai 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 5 bằng các 
cách khác nhau

So sánh số lượng hai 
nhóm đối tượng trong 
phạm vi 4

 Lớp Lớp 
học x HĐG  HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
" ĐỘNG VẬT"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4tt

 Mục tiêu  chủ đề

Phát 
triển 
CT

 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên học 
liệu

 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

ĐV 
trong 
GĐ

Chào 
mừng 

8/3

ĐV 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
rừng

nhau, nhiều hơn, ít hơn

126

Nhận biết và gọi tên 
được các hình: hình tam 
giác, hình chữ nhật và 
nhận dạng các hình đó 
trong thực tế

 
So sánh sự giống và 
khác hình tam giác và 
chữ nhật

Nhận biết các hình tam 
giác, hình chữ nhật.  Lớp Lớp 

học x  HĐH   

143 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

145

Có khả năng nghe hiểu 
được các từ khái quát chỉ 
người, tên gọi đồ vật, sự 
vật, hành động, hiện 
tượng gần gũi, quen 
thuộc

 

Nghe hiểu được các 
từ khái quát chỉ 
người, tên gọi đồ vật, 
sự vật, hành động, 
hiện tượng gần gũi, 
quen thuộc

HĐC: Trò chuyện cùng 
trẻ về tên gọi đồ vật, sự 
vật, hành động, hiện 
tượng gần gũi, quen 
thuộc

 Lớp Lớp 
học x HĐC HĐC HĐC HĐC

Tiết học: Truyện Rùa 
con tìm nhà

Lớp
Lớp 
học x   HĐH  

148

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi

 

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
theo chủ đề.

Tiết học: Truyện: Khỉ 
con và cá sấu

https://www.youtu
be.com/watch?v=
n09nDV5r_Hw

Lớp Lớp 
học x    HĐH

154

Biết bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của bản 
thân bằng các câu đơn, 
câu đơn mở rộng

 

Sử dụng câu đơn, câu 
đơn mở rộng để bày 
tỏ tình cảm, nhu cầu 
và hiểu biết

HĐNT, HĐC: Trẻ sử 
dụng câu đơn, câu đơn 
mở rộng để bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu và hiểu 
biết

 Lớp Lớp 
học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

156
Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

 

Đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi (trong đó 
có những bài thơ, ca 

Tiết học: Thơ " Gà 
trống"

 Lớp Lớp 
học x HĐH    
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CHỦ ĐỀ: 
" ĐỘNG VẬT"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4tt

 Mục tiêu  chủ đề

Phát 
triển 
CT

 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên học 
liệu

 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

ĐV 
trong 
GĐ

Chào 
mừng 

8/3

ĐV 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
rừng

Tiết học: Thơ " Quà 
8/3"  Lớp Lớp 

học x  HĐH   
dao của địa phương) 
theo chủ đề

Tiết học: Thơ " Con cá 
vàng"

https://www.youtu
be.com/watch?v=
FCQ8QNtnWoU

Lớp Lớp 
học x   HĐH  

166
Biết cầm sách đúng 
chiều và mở sách, xem 
tranh và "đọc" truyện. 

 
Cầm sách đúng chiều, 
mở sách, xem tranh 
và "đọc" truyện. 

HĐG : Trẻ biết cầm 
sách đúng chiều, mở 
sách, xem tranh và 
"đọc" truyện.

 Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

172 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

193
Có khả năng nhận biết 
hành vi " đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu"

 
Nhận biết hành vi " 
đúng" - " sai", " tốt" - 
" xấu"

Tiết học: Hành vi đúng 
- sai đối với con vật 
sống trong rừng

 Lớp Lớp 
học x    HĐH

197 Thích quan sát và chăm 
sóc con vật  Bảo vệ và chăm sóc 

con vật gần gũi

Tiết học: Bảo vệ và 
chăm sóc  con vật nuôi 
trong gia đình

 Lớp Lớp 
học x HĐH  HĐC HĐC

200 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Tiết học: DH " Ngày 
vui  8/3"

 Lớp Lớp 
học x  HĐH   

208
Biết hát tự nhiên, hát 
được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc

 
Hát đúng giai điệu, 
lời ca bài hát theo chủ 
đề Tiết học: DH " Cá vàng 

bơi"  Lớp Lớp 
học    HĐH  

210
Biết sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để tạo 
ra sản phẩm theo sự gợi 

 
Sử dụng các nguyên 
vật liệu tạo hình để 
tạo ra các sản 

Tiết học steam: Trang 
trí con thỏ  Lớp Lớp 

học x    HĐH
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CHỦ ĐỀ: 
" ĐỘNG VẬT"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4tt

 Mục tiêu  chủ đề

Phát 
triển 
CT

 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên học 
liệu

 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

ĐV 
trong 
GĐ

Chào 
mừng 

8/3

ĐV 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
rừng

ý phẩm(làm ĐDĐC) Tiết học: Làm hoa tặng 
cô  Lớp Lớp 

học x  HĐH   

 Tiết học: VTTN: Gà 
trống mèo con và cún 
con

 Lớp Lớp 
học x HĐH    

218

Có khả năng vận động 
theo ý thích các bài 
hát, bản nhạc quen 
thuộc

 

Vận động theo ý thích 
khi hát / nghe các bài 
hát, bản nhạc quen 
thuộc  Tiết học: VTMH : Đố 

bạn  Lớp Lớp 
học x    HĐH

             

 Cộng tổng số nội dung 
phân bổ vào chủ đề        13 12 15 15

 Trong đó: - Đón trả trẻ        0 0 0 0

           - Thể dục sáng      1 1 1 1

             - Hoạt động góc      2 3 3 3

                       - Hoạt động ngoài trời      2 1 2 2

                - Vệ sinh - ăn ngủ      2 2 2 2

               - Hoạt động chiều      1 1 2 2

                       - Thăm quan dã ngoại      0 0 0 0

                                       -  Lễ hội      0 0 0 0

                  - Hoạt động học      5 5 5 5

                             Chia ra:   + Giờ thể chất      1 1 1 0

                                   + Giờ nhận thức                     1 1 1 1



7

CHỦ ĐỀ: 
" ĐỘNG VẬT"

Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4tt

 Mục tiêu  chủ đề

Phát 
triển 
CT

 

Nội dung chủ đề 
 

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên học 
liệu

 

Phạm 
vi 

thực 
hiện

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi
 

ĐV 
trong 
GĐ

Chào 
mừng 

8/3

ĐV 
dưới 
nước

ĐV 
trong 
rừng

                                      + Giờ ngôn ngữ      1 1 2 1

                                       + Giờ TC-KNXH      1 0 0 1

                                   + Giờ thẩm mỹ      1 2 1 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Con vật sống trong gia đình 1 Từ 24 đến  28/2/2025 Phùng Dung 

Chào mừng ngày 8/3 1 Từ 3  đến 7/3/2025 Nguyễn Anh

Con vật sống dưới nước 1 Từ 10 đến  14/3/2025 Phùng Dung

Con vật sống trong rừng 1 Từ 17/3 đến  21/3/2025 Nguyễn Anh
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III.CHUẨN BỊ:

Nhánh “Con vật sống trong 
gia đình”

Nhánh “Chào mừng ngày 
8/3”

Nhánh “Con vật sống dưới 
nước”

Nhánh “Con vật sống 
trong rừng”

Giáo viên - Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường mở  theo 
chủ đề đang thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số tranh lô tô, 
hình ảnh, đồ dùng đồ chơi về 
một số con vật sống trong gia 
đình: Gà, vịt, mèo , chó,...
+ Yêu cầu phụ huynh trò 
chuyện cùng trẻ về một số 
con vật sống trong gia đình
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề Tranh 
truyện,tranh lô tô con vật nuôi 
trong gia đình,giấy 
màu,keo,kéo,hồ dán,sáp 
màu,giấy,nhạc,máy tính...

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
- Tạo môi trường mở  theo 
chủ đề đang thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số tranh lô 
tô, hình ảnh, đồ dùng đồ 
chơi về một số hoạt động 
chào mừng ngày 8/3,...
+ Yêu cầu phụ huynh trò 
chuyện cùng trẻ về ngày 8/3.
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề Tranh 
truyện,tranh lô tô các hoạt 
động chào mừng ngày 
8/3,giấy màu,keo,kéo,hồ 
dán,sáp màu,giấy,nhạc,máy 
tính...

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ 
đề
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số tranh lô 
tô, hình ảnh, đồ dùng đồ 
chơi về một số con vật sống 
dưới nước: Tôm, cua, cá, 
mực,...
+ Tranh truyện về chủ đề
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề :Tranh 
truyện,tranh lô tô con vật 
sống dưới nước,giấy 
màu,keo,kéo,hồ dán,sáp 
màu,giấy,nhạc,máy tính...

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ 
đề
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số tranh lô 
tô, hình ảnh, đồ dùng đồ 
chơi về một số con vật sống 
trong rừng: Thỏ, gấu, hổ, 
hươu,...
+ Yêu cầu phụ huynh cho trẻ 
trò chuyện cùng trẻ về một 
số con vật sống trong rừng.
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề :Tranh 
truyện,tranh lô tô con vật 
sống trong rừng,giấy 
màu,keo,kéo,hồ dán,sáp 
màu,giấy,nhạc,máy tính...
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- Chuẩn bị các điều kiện về 
vệ sinh chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp xếp phòng 
nhóm

- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về 
vệ sinh chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về 
vệ sinh chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về 
vệ sinh chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

Nhà trường

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

Phụ huynh

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Một số con 
vật sống trong gia đình

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ 
đề đang thực hiện: Chào 
mừng ngày 8/3

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ 
đề đang thực hiện: Một số 
con vật sống dưới nước.

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ 
đề đang thực hiện: Một số 
con vật sống trong rừng.

Trẻ
- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.
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IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

1 Đón trẻ

- Trao đổi, tuyên truyền với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của con, sưu tầm các bài thơ, truyện, 
bài hát về chủ đề để tạo mã mã QR để phụ huynh kết hợp dạy con cùng cô..
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề mới: Lợi ích của nước đối với các con vật
- Nghe nhạc theo chủ đề: Gà trống,mèo con và cún con;Đố bạn;Cá vàng bơi;Con chuồn chuồn,...
- Trẻ chơi tự do

2 Thể dục sáng

- Tập kết hợp bài hát: Gà trống mèo con và cún con.Tập kết hợp với nơ
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, gập sau gáy
- Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về trước
- Chân: Đứng nhún chân, khụy gối
- Bật: Bật tại chỗ.

Nhánh 
1

Từ 24 
đến  
28/2

Thứ 2: 
PTNT

Con vật sống trong 
gia đình

Thứ 3: 
PTTM

VTTN: Gà trống 
mèo con và cún 

con

Thứ 4: 
PTTC

Tung bóng lên 
cao bằng 2 tay

Thứ 5: 
PTNN

Thơ: Gà trống 

Thứ 6: 
PTTCKNXH

Bảo vệ và chăm 
sóc con vật nuôi 
trong gia đình.

3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
2

Từ 3 
đến 7/3

Thứ 2: 
PTNT

Nhận biết hình tam 
giác, hình chữ nhật

Thứ 3: 
PTTC

Ném trúng đích 
ngang bằng 1 tay

Thứ 4: 
PTTM

DH: Ngày mùng 
8/3 

Thứ 5: 
PTNN

Thơ: quà 8/3

Thứ 6: 
PTTM

Làm hoa tặng cô
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 
3

Từ 10 
đến  
14/3

Thứ 2: 
PTNT

Con vật sống dưới 
nước

Thứ 3: 
PTTM

DH: Cá vàng bơi 

Thứ 4: 
PTNN

Truyện: Rùa con 
tìm nhà 

Thứ 5: 
PTTC

Bật tiến về phía 
trước

Thứ 6: 
PTNN

Thơ: Con cá vàng

Nhánh 
4

Từ 
17/3 
đến  
21/3

Thứ 2: 
PTNT

Con vật sống trong 
rừng

Thứ 3: 
PTTM

VĐ: Đố bạn

Thứ 4: 
PTNT

Hành vi đúng sai 
con vật sống 
trong rừng

Thứ 5: 
PTNN

Truyện: Khỉ con và 
cá sấu

Thứ 6: 
PTTM

Steam: trang trí 
con thỏ

Nhánh
1

 Từ 24 
đến  
28/2

Thứ 2: 
HĐNT

- Quan sát: Con 
mèo
- TCVĐ: Chui qua 
cổng
- Chơi tự do

Thứ 3: 
HĐNT

- Quan sát: Vườn 
rau 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

Thứ 4: 
HĐNT

-Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

Thứ 5: 
HĐNT

- Trò chuyện với trẻ 
về các con vật nuôi 
trong gia đình
- TCVĐ: Đi qua cầu
- Chơi tự do

Thứ 6: 
HĐNT

 - Quan sát: Cây 
mít sau vườn rau
- TCVĐ: Thỏ tắm 
nắng.
- Chơi tự do4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

Từ 3 
đến 7/3

Thứ 2: 
HĐNT

- Quan sát: Góc 
thiên nhiên lớp 
5A2 

Thứ 3: 
HĐNT

- Quan sát: Cây 
bưởi
- TCVĐ: Ai nhanh 

Thứ 4: 
. HĐNT

 - Quan sát: Đu 
quay 
-TCVĐ: Kéo co.

Thứ 5: 
HĐNT

- Quan sát: Phòng 
thể chất. 
- TCVĐ: Gieo hạt

Thứ 6: 
HĐNT

- Quan sát: Vườn 
rau
- TCVĐ: Đong đo 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

TCVĐ: Ném chai
- Chơi tự do

nhất
- Chơi tự do 

- Chơi tự do - Chơi tự do nước
- Chơi tự do

Nhánh 
3

Từ 10 
đến  
14/3

Thứ 2: 
HĐNT

- Quan sát: Thời 
tiết 
TCVĐ: Ném chai 
khu vận động sân 
sau
 – Chơi tự do.

Thứ 3: 
HĐNT

- Làm con cá từ 
nguyên học liệu tại 
khu thí nghiệm.
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do

Thứ 4: 
HĐNT

- Quan sát: Con 
tôm
- TCVĐ: Thỏ tắm 
nắng khu vực sân 
chơi chính
- Chơi tự do

Thứ 5: 
HĐNT

 - Quan sát: Góc 
thiên nhiên.
- TCVĐ: Ném bóng 
vào rổ phòng thể 
chất
- Chơi tự do

Thứ 6: 
HĐNT

 - Quan sát: Theo ý 
thích
- TCVĐ: Đi cầu đi 
quán khu vực sân 
chơi thực nghiệm 
vườn rau.
 - Chơi tự do

Nhánh 
4

Từ 
17/3 
đến  
21/3

Thứ 2: 
HĐNT

- Quan sát: Con 
chim bay
- TCVĐ: Bò chui 
qua cổng sân vận 
động sân sau.
 - Chơi tự do 

Thứ 3: 
HĐNT

- Quan sát: vườn 
rau của trường
- TCVĐ: Bắt 
chước tạo dáng sân 
chơi khu vườn rau
- Chơi tự do

Thứ 4: 
. HĐNT

- Quan sát: Con 
kiến
- TCVĐ: Nhảy 
nhanh như thỏ 
sân chơi tầng 2.
- Chơi tự do. 

Thứ 5: 
HĐNT

- Quan sát: Góc 
thiên nhiên.
- TCVĐ: Ném bóng 
phòng thể chất.
- Bỏ rác đúng nơi 
qui định

Thứ 6: 
HĐNT

- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do
( Bé phân loại rác 
theo qui định)
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

5
Vệ sinh, ăn, 

ngủ

- Kể tên một số món ăn trước giờ ăn và đoán tên một số món ăn.
- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để cơ thể khoẻ mạnh.
- Giờ ăn: Trẻ ngồi ngay ngăn, ăn hết xuất, biết chia đồ dùng đĩa, khăn, thìa,....

Nhánh 
1

- Điều kiện sống và 
cách chăm sóc bảo 
vệ các con vật 
nuôi.
- Đồng dao: Đi cầu 
đi quán.

- Dạy kể lại chuyện 
" Cáo thỏ và gà 
trống"
- Bé chăm sóc các 
con vật

- Đóng kịch " Cáo 
thỏ và gà trống"
- Chơi tự do

 - Trẻ chăm chú 
lắng nghe và 
hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu 
tiết tấu của bài hát, 
thơ, đồng dao 

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần. 
Thưởng bé 
ngoan.

Nhánh 
2

- Trò chuyện cùng 
bé về các hoạt 
động coà mừng 
8/3.
- Chơi lắp ghép

- Thơ "Quà 8/3"
- Ôn luyện kĩ năng 
rửa tay

- Nghe truyện: 
Món quà tặng cô. 

- Trẻ nhận ra những 
giai điệu khác nhau.
- Chơi tự do theo 
góc

Bé làm quen với 
trò chơi kistmart
-Liên hoan văn 
nghệ6

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

- Lợi ích của nước 
đối với đời sống 
của các con vật 

- Trẻ chăm chú 
lắng nghe và 
hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu 
tiết tấu cảu bài hát, 
thơ, đồng dao

- Bé chăm sóc các 
con vật gần gũi 
- Trò chơi: Ai 
chọn khéo.

- Trò chuyện về món 
ăn trong ngày.
- Chơi trò chơi 
Kismat

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần. 
Thưởng bé 
ngoan.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 
4

- Một số con vật 
sống trong rừng.
- Chơi lắp ghép

- Nghe  kể chuyện 
"Gấu con bị sâu 
răng"
- Ôn luyện kĩ năng 
rửa tay

- VĐ minh họa 
bài "Đố bạn"

- Trẻ nhận ra những 
giai điệu khác nhau.
- Chơi tự do theo 
góc

Bé làm quen với 
trò chơi kistmart
-Liên hoan văn 
nghệ



15

V.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N 2 N3 N 4

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày các món ăn ra bàn.

- Tạp dề, mũ,  Menu 
các món ăn. Bộ nấu ăn: 
Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, 
dao, thớt, máy xay sinh 
tố, ống để giấy, đũa, 
thìa, lọ xúp, dầu ăn, 
muối, bột ngọt, khăn                                                
trải bàn. 

x x x x

   

- Quy trình làm chả nem - Thực phẩm:  tôm, 
cua, cá, trứng, giò, chả 
nem, thịt, rau, quả...

x

- Quy trình rán cá - Thực phẩm:  Cá,dầu 
ăn,chảo,đũa,đĩa...

x

- Quy trình rán trứng. - Thực phẩm: 
Trứng,chảo,dầu ăn,...

x

1. Góc phân 
vai

1/ Nấu ăn
- Bếp ăn nhà 
bé

-Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để 
mua, có kĩ năng chế biến, nấu một 
số  món ăn đơn giản từ các loại 
thực phẩm trẻ mua được. Đặt tên 
cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu các món 
ăn, trang trí bàn ăn, giao tiếp.
- Biết thực hiện công việc được 
giao, biết tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi chơi.

- Quy trình luộc rau muống - Thực phẩm: Nồi,rau 
muống,...

x

 Bác sĩ

- Bác sĩ thú y

- Biết thực hiện công việc, thao tác 
của bác sĩ, y tá về chăm sóc, chữa 
bệnh mọi người.
- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ 
nhàng để dặn dò, lịch sự với mọi 
người

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.
+ Nhắc mọi người  biết xếp hàng 
chờ đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác khám, 

- Trang phục bác sĩ, 
dụng cụ y tế, một số 
thuốc. 
- Mô hình khám cho 
bệnh nhân, tranh ảnh 
về một số bệnh thường 

x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N 2 N3 N 4

chữa bệnh.
+ Dặn dò bệnh nhân về chăm sóc 
con vật

gặp ở động vật.

*  Bán hàng
- Cửa hàng 
bán thức ăn 
cho con vật 
nuôi

- Biết chào mời, cảm ơn khách 
hàng. Biết lấy đúng hàng cho 
khách. Biết điều chỉnh cân theo số 
lượng khách yêu cầu, biết nói giá 
tiền các mặt hàng.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.

- Bảng giá, tiền, cân
- Đồ chơi, đồ dùng: 
bán các loại rau, củ, 
quả, cá, trứng
- Các sản phẩm của con 
vật như: rau, củ, trứng, 
cá….
- Các loại thức ăn của 
cá, con vật: bánh ngọt, 
chuối… 

x x x

- Cửa hàng 
hải sản

- Biết điều chỉnh giọng nói cho 
phù hợp với ngữ cảnh, tình huống 
và nhu cầu khi giao tiếp với khách 
hàng.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.

- Bảng giá, tiền, cân
- Đồ chơi, con vật: 
Tôm,cua,cá,...

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N 2 N3 N 4

Xây dựng
+ Xây vườn 
bách thú

+ Đồ chơi lắp ghép, 
các nguyên vật liệu: 
gạch, khối xốp, vỏ sữa 
chua, lọ sữa, cây hoa, 
cây xanh có gắn ráp, 
hoa gài,…
- Đồ chơi: con vật, mô 
hình chuồng trại, 

+ Xây trang 
trại chăn nuôi

+ Đồ chơi lắp ghép, 
các nguyên vật liệu: 
Nhà,cây,rau,...
- Đồ chơi: con vật, mô 
hình trang trại: 
Gà,vịt,trâu,bò,lợn,...

+ Xây ao cá + Đồ chơi lắp ghép, 
các nguyên vật liệu: 
Gạch,cây,...
- Đồ chơi: con vật dưới 
nước: Tôm,cua,cá,...

x

x

x

+ Xây vườn 
hoa

- Trẻ sử dụng các nguyên liệu, vật 
liệu để xây có bố cục đẹp, hợp lý.
- Trẻ tự nhận vai chơi, phối hợp 
cùng nhau để tạo nên công trình.

- Thực hiện công việc: 
+ Mua con vật, cây xanh
+ Sắp xếp tường bao, hàng rào.
+ Phân chia các khu vực, vườn 
bách thú
+ Trao đổi thân thiện với bạn.

+ Đồ chơi lắp ghép, 
cây xanh, cây hoa, 
gạch,…

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N 2 N3 N 4

-Làm mảng tranh về con vật bằng 
các nguyên vật liệu.
- In tranh theo chủ đề, vẽ, xé dán về 
con cá, con rùa, con ốc, con cua, 
con tôm, chuồn chuồn, con ong, 
con bướm, con gà, con mèo, con 
chó, con thỏ, con voi…
- Nặn con cá, con bướm, con gà, 
con mèo, con thỏ

- Tranh rỗng, sáp màu, 
màu nước, giấy vẽ, đất 
nặn,kéo, keo,…
- Một số nguyên học 
liệu: Hộp giấy, vỏ sữa 
chua, lõi giấy, vải vụn, 
lá khô, giấy màu,…
- Tranh cung cấp kiến 
thức, tranh mẫu.
- Mẫu nặn, mẫu làm đồ 
chơi,…

x x x    x

- In tranh theo chủ đề, vẽ, xé dán về 
con cá, con rùa, con ốc, con cua, 
con tôm, 
- Nặn con cá, rùa ,...

x

- In tranh theo chủ đề, vẽ, xé dán 
hoa, hộp quà, váy, mũ,… 
- Nặn hộp quà, bông hoa,...

x

- In tranh theo chủ đề, vẽ, xé dán về 
con con gà, con mèo, con chó, con 
lợn,...
- Nặn con gà,con vịt,...

x

- In tranh theo chủ đề, vẽ, xé dán về 
con con thỏ, con voi,con gấu,...
- Nặn con thỏ,con gấu,...

x

Góc nghệ 
thuật

* Tạo hình:
- Trẻ biết dùng một số nguyên liệu 
để làm tranh, biết cách cầm bút, 
lựa chọn màu để tô các bức tranh, 
in tranh
- Trẻ kết hợp, hợp tác cùng các 
bạn làm bức tranh chủ đề.- Trẻ có 
kỹ năng nặn để tạo ra một số đồ 
dùng trong gia đình, thực phẩm 
phục vụ gia đình,…
- Trẻ biết xé dán, vẽ theo trí tưởng 
tượng, sáng tạo của trẻ.
- Trẻ có tâm thế vui tươi, phấn 
khởi, tích cực tham gia các hoạt 
động.

* Âm nhạc: - Hát, múa, vận động theo các bài - Mũ múa x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N 2 N3 N 4

- Trẻ biết hát, múa, vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu của bài hát.
- Biết sử dụng một số dụng cụ âm 
nhạc khi vỗ đệm, múa,… theo bài 
hát.

hát về chủ đề: gà trống mèo con và 
cún con;cá vàng bơi;Con chuồn 
chuồn,...
- Nghe nhạc, nghe các bài hát :gà 
trống mèo con và cún con;cá vàng 
bơi;Con chuồn chuồn,...

- Nhạc các bài hát
- Trống,xắc xô,thanh 
la,mõ,...

* Toán:
- Gài đúng số lượng trong phạm vi 
4
- Nối đúng số lượng trong phạm vi 
4
- Sắp xếp theo quy tắc.
- Thêm, bớt số lượng trong phạm vi 
4
- Cắt và tô màu cho đủ số lượng
- Gắn sao cho đủ số lượng                         
- Xếp chấm tròn theo hình mẫu

- Tranh lô tô về chủ 
đề,thẻ số, chữ cái, hình 
ảnh các đồ dùng, dụng 
cụ của các nghề..
- Một số đồ dùng phục 
vụ các bảng chơi.

x x x xGóc học tập - Bước đầu trẻ biết sử dụng các 
kiến thức đã học để chơi theo nội 
dung chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo được nhóm có 
số lượng từ 1 đến 4.
- Trẻ nhận biết công dụng của một 
số đồ dùng đồ chơi và phân loại 
chúng theo yêu cầu
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt 
động.

* Khám phá.
- Một số con vật sống trong gia 
đình.
- Phân loại con vật có 4 chân đẻ 
con -  con vật có 2 chân. 

- Hình ảnh về con vật 
theo chủ đề: 
trâu,bò,lợn,gà,vịt,chó,
mèo,...

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N 2 N3 N 4

* Khám phá.
- Một số con vật sống dưới nước.
- Phân loại con vật có vẩy - con có 
mai. 

- Hình ảnh về con vật 
theo chủ đề:Con 
cá,rùa,tôm,bề 
bề,mực,...

x

* Khám phá.
- Một số con vật sống trong rừng.
- Phân loại con vật hung dữ - con 
vật hiền lành.
- Con vật ăn lá.

- Hình ảnh về con vật 
theo chủ đề:Con 
hổ,gấu,báo,cáo,huơu,...

x

* Khám phá.
- Một số hoạt động chào mừng 8/3.
- Món quà của bé 

- Hình ảnh về con vật 
theo chủ đề: Con 
ong,sâu,bướm,...

x

Góc sách 
truyện

- Trẻ biết cách lật, mở sách, nhìn 
tranh, đọc theo tranh.
- Sắp xếp sách chuyện đúng nơi 
quy định.
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia 
cùng cô kể chuyện, biết hợp tác, 
chia sẻ cùng bạn bè trong lớp

- Xem  sách truyện có nội dung về 
chủ đề.
- Tập kể chuyện theo tranh, kể 
chuyện cùng cô những câu chuyện 
đơn giản.
- Xem album về chủ đề

- Các loại sách truyện 
có nội dung về chủ đề
- Album về chủ đề

x x x x

Góc thiên 
nhiên

- Trẻ tích cực tham gia cùng cô và 
các bạn chăm sóc cây.
- Có một số hiểu biết đơn giản về 
mối quan hệ giữa cây và nước.

- Chăm sóc cây cảnh: tưới nước, 
nhổ cỏ, lau lá cây, tỉa lá úa, sâu,...
- Quan sát, tìm hiểu về mối quan hệ 
giữa cây cối và nước.

- Cây góc thiên nhiên
- Dụng cụ chăm sóc 
cây: bình tưới nước, 
khăn lau…

x x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị N1 N 2 N3 N 4

- Biết gieo hạt và theo dõi sự phát 
triển của cây.

Góc vận động - Trẻ có những kỹ năng cần thiết, 
đúng để tham gia vào các trò chơi 
vận động tinh, thô.
- Trẻ tích cực, hứng thú khi tham 
gia vào các trò chơi.

- Chơi các trò chơi vận động:
+ Đi theo bước chân.
+ Bật chụm tách chân vào các ô
- Chơi các trò chơi vận đông tinh:

- Sơ đồ các trò chơi 
được dán bằng đề can.
- Đồ dùng đan tết.

x x x x

                                                                                                                                                              T/M NHÀ TRƯỜNG
                                       GIÁO VIÊN                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           Phùng Thị Kim Dung  Nguyễn Thị Lan Anh                                                                               Ngô Thị Diệp
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